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Stt Họ và tên Ngày sinh
Xếp 
loại 
TN

Số hiệu văn 
bằng

Số vào sổ gốc cấp 
văn bằng Ngày cấp 

1 Trương Văn Cương 9/9/1972 Giỏi TQUA000316 ĐHVLVH2021/073 6/10/2021

2 Hảng A Hành 2/23/1990 Khá TQUA000444 ĐHVLVH2021/074 6/10/2021

3 Nguyễn Thị Thu Huyền 8/11/1982 Giỏi TQUA000532 ĐHVLVH2021/075 6/10/2021

4 Nguyễn Thị Ngọc Lan 3/20/1992 Giỏi TQUA000533 ĐHVLVH2021/076 6/10/2021

5 Giàng A Lẩu 1/3/1989 Khá TQUA000589 ĐHVLVH2021/077 6/10/2021

6 Đặng Thị ánh Lệ 12/28/1992 Giỏi TQUA000590 ĐHVLVH2021/078 6/10/2021

7 Nguyễn Thành Luân 5/19/1988 Khá TQUA000591 ĐHVLVH2021/079 6/10/2021

8 Vũ Thị Thúy Nga 4/12/1989
Xuất 
sắc TQUA000592 ĐHVLVH2021/080 6/10/2021

9 La Thị Nghĩa 10/6/1982 Khá TQUA000593 ĐHVLVH2021/081 6/10/2021

10 Cồ Thị Nhung 10/5/1987 Giỏi TQUA000594 ĐHVLVH2021/082 6/10/2021

11 Ma Thị Quê 11/12/1988 Giỏi TQUA000595 ĐHVLVH2021/083 6/10/2021

12 La Thị Thu 9/6/1986 Giỏi TQUA000596 ĐHVLVH2021/084 6/10/2021

13 Hoàng Thị Thuật 1/10/1987 Giỏi TQUA000597 ĐHVLVH2021/085 6/10/2021

14 Lý Thị Bích Thủy 8/5/1980 Giỏi TQUA000598 ĐHVLVH2021/086 6/10/2021
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15 Lường Văn Toàn 12/28/1990 Giỏi TQUA000599 ĐHVLVH2021/087 6/10/2021

16 Nguyễn Diệp Tùng 6/7/1990 Giỏi TQUA000600 ĐHVLVH2021/088 6/10/2021

17 Lò Thị Vượng 8/18/1980 Giỏi TQUA000601 ĐHVLVH2021/089 6/10/2021

18 Nông Thị Xuyên 9/23/1983 Giỏi TQUA000602 ĐHVLVH2021/090 6/10/2021

19 Đinh Thị Toan 1/2/1977 Giỏi TQUA000603 ĐHVLVH2021/091 6/10/2021
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